1. Tên học phần : HỆ THU THẬP SỐ LIỆU & ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT 

2. Mã học phần
: 2102024233

3. Số tín chỉ        
: 2 (1, 2, 3) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 4 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 15 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm :   0 tiết
· Thực hành 
: 30 tiết
· Tự học                                 : 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: không

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Nắm bắt được các khái niệm và nguyên lí hoạt động của hệ thống SCADA.

· Biết được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của đơn vị điều khiển truy xuất từ xa RTU (Remote terminal unit).
· Biết được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của trạm chủ MS (Master station). 
· Có kĩ năng sử dụng các chuẩn giao tiếp truyền thông trên mạng.
· Có kĩ năng sử dụng các phần mềm truyền thông cho mạng SCADA.
· Có khả năng thiết kế các hệ thống SCADA công nghiệp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Khái niệm về hệ thống SCADA, các thiết bị, phần mềm để xây dựng một hệ  SCADA.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình SCADA, ĐH Công nghiệp TP.HCM

-
Tài liệu tham khảo

[1]. FIX DMACS Manual

[2]. WinCC, Wonderware

[3]. Stuart Bennett, Real–Time Computer Control,  Prentice Hall

[4]. Lê Phụng Long, Nguyễn Tam Trung, Mạng căn bản, NXB Thống kê.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung 
	4
	1
	3
	4
	

	2
	Chương 2: RTU (Remote Terminal Unit)
	5
	2
	3
	5
	

	3
	Chương 3: MS (Master Station)
	5
	2
	3
	5
	

	4
	Chương 4: Truyền thông 
	9
	3
	6
	9
	

	5
	Chương 5: Phần mềm cho ứng dụng SCADA 
	13
	4
	9
	13
	

	6
	Chương 6: Thiết kế các mô hình SCADA 
	9
	3
	6
	9
	

	
	Tổng
	45
	15
	30
	45
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Giới thiệu chung 







1.1 Tóm tắt các đặc điểm của những hệ thống điều khiển công nghiệp.

1.2 So sánh vai trò của PLC, DCS, SCADA.

1.3 Nối kết mạng và truyền dữ liệu.

1.4 Cấu trúc và mô hình của một hệ thống SCADA.

1.5 Các ứng dung tiêu biểu trong công nghiệp.

Chương 2: RTU (Remote Terminal UNIT)




2.1 Cấu hình phần cứng của RTU.

2.2 Các thiết bị ngoại vi của RTU.

2.3 Cấu hình phần mềm của RTU.

Chương 3: MS (Master Station)





3.1 Cấu hình phần cứng của MS.

3.2 Cấu hình phần mềm của MS.

3.3 MMI – Giao diện người máy.

Chương 4: Truyền thông 







4.1 Các thiết bị giao tiếp.

4.2 Các cách giao tiếp thông thường (RS-232, RS-422…)

4.3 Cấu trúc mạng RS-485.

4.4 Fieldbus, phân loại, đặc tính và ứng dụng.

4.5 Các giao thức kết nối cho  truyền thông xa (điện thoại, vô tuyến, cáp  quang, viba, vệ tinh…).

4.6 Các giao thức và phương thức truyền dữ liệu qua mạng LAN, WAN…

Chương 5: Phần mềm cho ứng dụng SCADA 




5.1 Các phần mềm ứng dụng cho SCADA ( FIX-DMACS, WINCC,    WONDERWARE, GENIES…).

5.2 Hệ thống SCADA dùng FIX-DMACS

5.2.1 Giới thiệu phần mềm FIX-DMACS.

5.2.2 Các chức năng và ứng dụng (thu thập, hiển thị, quản lí CSDL...).

5.2.3 Hướng dẫn sử dụng.

Chương 6: Thiết kế các mô hình SCADA 





6.1 Yêu cầu thiết kế một hệ thống SCADA (Các RTU, MS...).

6.2 Xây dựng lưu đồ hoạt động.

6.3 Giao tiếp phầm mềm và phần cứng (truyền thông kết nối).

6.4 Giao tiếp người sử dụng (MMI).
14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2007






































Tổ trưởng bộ môn



























































































































































































































































Trưởng đơn vị đào tạo
































Chương trình ĐHCQ, chuyên ngành Điện tử tự động, ĐH Công nghiệp Tp.HCM                3 

